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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN  

TỔ LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 9 

 

 

TUẦN 28 

(Từ ngày24 /03/2025  đến ngày 29/3/2025) 

TIẾT 82 + 83+ 84  

BÀI 18: VIỆT NAM TỪ NĂM  

1965 ĐẾN NĂM 1975 

3. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)  

- 27/1/1973 Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được 

kí kết. tuy nhiên, quân đội Sài Gòn vẫn vi phạm hiệp định, lấn chiếm trái phép vùng giải 

phóng.  

- Sau hiệp định Pa-ri, Bộ Chính trị đề ra chủ trương giải phóng miền Nam trong vòng hai 

năm 1975-1976.  

- Kế hoạch giải phóng miền Nam thông qua 3 chiến dịch lớn: chiến dịch Tây Nguyên, 

chiến dịch Huế Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh  

- 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh 

toàn thắng  

4. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 – 1975)  

a. Nguyên nhân thắng lợi  

- Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ.  

- Nhân dân Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh.  

- Hậu phương miền Bắc đáp ứng các yêu cầu của cuộc chiến và sự ủng hộ của các nước 

xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.13  

b. Ý nghĩa lịch sử  
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- Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỉ nguyên mới 

cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.  

- Thắng lợi của Việt Nam tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong  

trào giải phóng dân tộc, các cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới 

 

BÀI 19: VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 

ĐẾN NĂM 1991 
1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước  

- Sau thắng lợi mùa xuân 1975, Việt Nam thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng mỗi miền có 

tổ chức nhà nước khác nhau.  

- 21/11/1975 Hiệp thương chính trị thống nhất 2 miền, 24/4/1976 bầu cử quốc hội quyết 

định tên nước tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi tên thành phố Sài 

Gòn- Gia Đinh thành Thành phố Hồ Chí Minh, quy định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca và 

bầu chọn ra bộ máy lãnh đạo cao nhất nhà nước.  

- Ý nghĩa:  

+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước; phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc –

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.  

+ Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để 

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

2. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc  

a. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam (1975 - 1979)  

- 22/12/1978, Tập đoàn Pôn Pốt mở cuộc tiến công dọc biên giới Tây Nam Việt Nam .  

- 23/12/1978, quân đội nhân dân Việt Nam mở cuộc phản công tự vệ trên toàn tuyến biên 

giới Tây Nam.  

- Quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi lập lại hòa bình trên toàn vùng biên giới Tây 

Nam của tổ quốc.  

b. Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc  
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- 17/2/1979, Khoảng 60 vạn quân Trung Quốc ồ ạt tràn qua biên giới Việt Nam.  

- Quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc đã kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.  

- 18/3/1979, Quân quốc tuyên bố rút hoàn toàn quân đội khỏi các tỉnh biên giới phía Bắc 

Việt Nam.  

Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn chiếm đóng trái phép1 số điểm dọc biên giới phía Bắc. 

Vị Xuyên (Tuyên Quang) trở thành vùng chiến sự ác liệt (1979-1989)  

c. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  

- 14/3/1988, quân đội Trung Quốc đưa tàu chiến ngăn cản và tấn công các đảo của Việt 

Nam.  

- 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ đảo.15  

- Ta giữ được đảo Cô Lin Và Len Đao, đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép 

từ sau trận chiến đó  

3. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 - 1985  

- Sau khi đất nước thống nhất hội nghị hiệp thương thống nhất 2 miền (11/1975) và bầu 

cử quốc hội (4/1976) đã diễn ra.  

- Từ 1976 - 1985 nước ta thực hiện kế hoạch 5 năm lần nhất (1976 - 1980), kế hoạch 5 

năm lần hai (1981 - 1985) đạt được nhiều thành tựu quan trọng.  

- Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên toàn quốc. Tuy nhiên, đời sống xã 

hội vẫn gặp nhiều khó khăn  

- Ý nghĩa:  

+ Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước; phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc –

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.  

+ Tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, để 

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

4. Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến năm 1991  

- Bước vào những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình còn nhiều biến động lớn. Ở Việt 

Nam sau 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng đạt được nhiều thành tựu song cũng 

gặp nhiều khó khăn sai lầm.  

- Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986). Đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. 

Trọng tâm là đổi mới kinh tế.  
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- Việc thực hiện đường lối đổi mới đất nước đạt đạt được nhiều thành tựu to lớn 

B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: 

1. Mục tiêu của đường lối đổi mới được Đảng ta đề ra năm 1986 là gì? Trọng tâm 

thuộc lĩnh vực nào?  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..  

Câu 2: Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) là?  

A. hậu phương miền Bắc lớn mạnh không ngừng và chi viện cho miền Nam.  

B. chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.  

C. nhân dân giàu lòng yêu nước, chiến đấu dũng cảm.  

D. sự đồng tình giúp đở của các nước XHCN.  

Câu 3. Sự kiện lịch sử diễn ra lúc 11g30 ngày 30/4/1975 là?  

A. quân ta nổ súng bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh.  

B. tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức.  

C. xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập.  

D. lá cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh Dinh Độc Lập.14  

Câu 4. Cách mạng 8/1945 và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 1975 có điểm chung là?  

A. được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thế giới.  

B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.  

C. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.  
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D. xoá bỏ tình trạng đất nước bị chia cắt.  

Câu 5. Tháng 1/1975 quân dân Việt Nam giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch 

nào?  

A. Đường 9 Nam Lào.     B. Đường 14 Phước Long.  

C. Huế Đà Nẵng.      D. Tây Nguyên. 

Câu 6. Đại hội nào của Đảng ta đã mở đầu cho công cuộc đổi mới đất nước?  

A. Đại hội V (1982).     B. Đại hội VI (1986).  

C. Đại hội VII (1991).     D. Đại hội VIII (1996).  

Câu 7. Tập đoàn Khơ me đỏ là thế lực phản động ở đâu?  

A. Lào.       B. Cam-pu-chia.  

C. Thái Lan.      D. Việt Nam.  

Câu 8. Trong những năm 1976 - 1986 nhân dân Việt Nam thực hiện một trong 

những  

nhiệm vụ nào sau đây?  

A. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước.   B. Kháng chiến chống Pháp.  

C. Đấu tranh giành chính quyền.   D. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.  

Câu 9. Đường lối đổi mới của Đảng ta là toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trên 

lĩnh  

vực nào?  

A. Chính trị.      B. Kinh tế. 

C. Văn hoá.      D. Xã hội.  

Câu 10. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế 

nào?  

A. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé. 

 B. Năng suất lao động thấp.  

C. Nền kinh tế mất cân đối.  

D. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội.  
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C. DẶN DÒ: 

- Học thuộc lòng bài 18 vàn 10 môn sử 

- Làm luyện tập và vận dụng 
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